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Y

Trình độ chuyên môn
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Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch Đơn vị công tác

1
Võ Khắc Trần 

Lê
13-03-92 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 

TVXD Minh Đức

Định giá xây dựng

Quản lý dự án

Thiết kế Kết cấu công trình

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Định giá xây dựng

PL Quản lý dự án

5 Võ Thanh Sơn 19-08-73 Kỹ sư xây dựng DD&CN PL Quản lý dự án
Công ty tư vấn thiết 

kế Lam Hồng

PL Quản lý dự án

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

PL Quản lý dự án

PL Giám sát thi công xây dựng

PL Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

9 Võ Anh Quốc 01-08-91 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 

Trang Vân

10 Phan Thế Hạnh 21-10-77
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Định giá xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình

12 Lê Ngọc Đính 23-09-72 Thạc sỹ điện PL Giám sát thi công xây dựng
Công ty Điện lực 

Quảng Bình

13
Nguyễn Đức 

Hiền
29-04-74 Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình Điện lực Lệ Thủy

8 Phạm Văn Điệp 25-06-91
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH 

TVKĐ xây dựng Đất 

Việt

11
Trương Tấn 

Thanh
23-09-83 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty tư vấn thiết 

kế Lam Hồng

6
Hoàng Anh 

Tuấn
01-08-85

Trung cấp xây dựng 

DD&CN

Công ty tư vấn thiết 

kế Lam Hồng

7 Phan Văn Tiến 05-08-87
Kỹ sư xây dựng công 

trình

Công ty TNHH 

TVKĐ xây dựng Đất 

Việt

3
Nguyễn Xuân 

Tình
10-02-68 Kỹ sư đường bộ

Công ty CP TV Xây 

dựng Đông Sơn

4
Nguyễn Xuân 

Long
10-02-89 Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Công ty tư vấn thiết 

kế Lam Hồng
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2
Hoàng Phú 

Cường
01-02-80 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Ban QLDA ĐTXD 

công trình Dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Quảng Bình
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PL Định giá Xây dựng

PL Quản lý dự án

15
Hoàng Minh 

Thái
24-10-84 Kỹ sư điện Định giá xây dựng

Công ty Điện lực 

Quảng Bình

16
Đặng Ngọc 

Tiến
08-11-89 Kỹ sư điện Định giá xây dựng Điện lực Lệ Thủy

17
Nguyễn Thái 

Học
06-09-87

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông

Tổng công ty thiết kế 

Giao thông vận tải - 

CTCP

18
Bùi Hữu 

Nguyện
12-04-82

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông

Tổng công ty thiết kế 

Giao thông vận tải - 

CTCP

19 Đặng Đình Lâm 04-06-80
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông

Tổng công ty thiết kế 

Giao thông vận tải - 

CTCP

20
Nguyễn Lâm 

Thông
08-02-78

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông

Tổng công ty thiết kế 

Giao thông vận tải - 

CTCP

21
Dương Xuân 

Ngọc
10-06-95

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông

Công ty Cổ phần và 

quản lý xây dựng 

494

22 Đặng Võ Quý 02-07-96
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông

Công ty Cổ phần và 

quản lý xây dựng 

494

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

24
Hoàng Thảo 

My
28-08-95 Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng

Công ty Cổ phần 

A79

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

26
Đinh Quang 

Thanh
24-12-85

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông

Tổng công ty thiết kế 

Giao thông vận tải - 

CTCP

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Quản lý dự án

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

29
Nguyễn Sông 

Thương
10-06-74 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 

XDTH Sông Hương

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

28 Lê Minh Đỏ 10-10-89
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
Hoạt động tự do

30 Trần Văn Ngọc 17-07-94 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty TNHH Đầu 

tư và TVXD Trường 

25 Trịnh Bảo Quốc 28-12-87
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông

Công ty TNHH 

TVXD Phú Hưng

27
Phạm Nha 

Trang
12-03-84 trung cấp giao thông

Công ty TNHH 

TVXD Phú Hưng

14
Cao Minh 

Hoàng
15-05-79 Kỹ sư xây dựng

Công ty Điện lực 

Quảng Bình

23
Hoàng Văn 

Tiễn
04-02-81 Kỹ sư xây dựng DD&CN

Công ty TNHH XD 

Đức Thắng
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Thiết kế Kết cấu công trình

Định giá xây dựng

Giám sát Công trình Giao thông

Khảo sát Địa hình

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông cầu - hầm

Quản lý dự án

32
Phạm Văn 

Phong
22-10-85

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình Giao thông

Ban QLDA ĐTXD 

Công trình giao 

thông tỉnh Quảng 

33 Lê Ngọc Hoan 09-05-91 Kỹ sư điện Định giá xây dựng

Phòng Kỹ thuật - 

Công ty Điện lực 

Quảng Bình

34 Trần Bá Hoàn 10-06-89 Điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình
Công ty Điện lực 

Quảng Bình

35
Nguyễn Mạnh 

Hùng
15-02-81 Kỹ sư điện Định giá xây dựng

Công ty Điện lực 

Quảng Bình

36
Nguyễn Quốc 

Việt
21-04-91 Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Phòng Kỹ thuật - 

Công ty Điện lực 

Quảng Bình

Định giá xây dựng

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và 

Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát Công trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao thông

Định giá xây dựng

Giám sát Công trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông cầu - hầm

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ

40
Hoàng Minh 

Sơn
09-04-94

Kỹ sư xây dựng công 

trình

Công ty TNHH XD 

Đức Thắng

41
Phạm Đức 

Nghĩa
27-02-86

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH 

TVXD Khang Phú

38 Trần Chí Thân 16-11-81 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Công ty TNHH XD 

Đức Thắng

39
Hoàng Tuấn 

Thành
17-04-97

Cao đẳng Công nghệ kỹ 

thuật giao thông

Công ty TNHH XD 

Đức Thắng

31
Hoàng Ngọc 

Long
20-04-92

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

giao thông

Công ty TNHH 

TV&CN TECHCO

37
Nguyễn Xuân 

Thắng
31-08-90 Kỹ sư điện

Phòng Kỹ thuật - 

Công ty Điện lực 

Quảng Bình

30 Trần Văn Ngọc 17-07-94 Kỹ sư xây dựng DD&CN tư và TVXD Trường 

Thành


